	TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10

NĂM HỌC 2011 – 2012




Môn kiểm tra: Lịch sử






Ngày kiểm tra: 12/ 12/ 2011





Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1 (5 điểm): Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý - Trần và bộ máy nhà nước thời Lê sơ? Từ đó rút ra nhận xét?

Câu 2 (5 điểm): Trình bày tình hình tư tưởng, tôn giáo ở nước ta từ thế kỷ X đến thế kỷ XV?
Hết  

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                      
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
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                  Đống Đa , ngày  12 tháng 12 năm 2011



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ

(Hướng dẫn gồm 02 trang)








I. Hướng dẫn chung:

Biểu điểm giống như đáp án bên dưới. Trong trường hợp học sinh làm không giống hoàn toàn đáp án song có ý đúng thì vẫn cho điểm tối đa

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(5 đ)
	a. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý-Trần và Lê sơ (Gồm cả chính quyền trung ương và chính quyền địa phương
	3 đ

	
	b. Nhận xét
	2 đ

	
	- Bộ máy nhà nước từ thời Lý đến thời Lê sơ ngày càng được hoàn thiện hơn. Đặc biệt dưới thời Lê sơ bộ máy nhà nước được xây dựng hoàn thiện nhất
	1 đ

	
	- Đều được xây dựng theo thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
	0.5 đ

	
	- Dưới thời nhà Lê sơ, các chức quan như Tể tướng và quan đại thần bị xoá bỏ, thay vào đó nhà vua trực tiếp chỉ đạo 6 bộ nhằm tập trung hơn nữa quyền lực vào tay nhà vua
	0.5 đ

	2

(5 đ)
	- Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo được truyền bá vào nước ta từ thưòi Bắc thuộc có điều kiện phát triển 
	1 đ

	
	a. Phật giáo
	1 đ

	
	- Phát triển mạnh từ thế kỷ X đến thế kỷ XV (Chùa chiền mọc lên khắp mọi nơi, các sư tăng được bàn quốc sự)
	0.5 đ

	
	- Cuối thế kỷ XIV Phật giáo suy yếu dần
	0.5 đ

	
	b. Nho giáo
	2 đ

	
	- Thế kỷ XV Nho giáo vươn lên trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp thống trị phong kiến
	0.5 đ

	
	- Nó đề cập đến những nguyên tắc cơ bản trong xã hội: Quan hệ vua-tôi, cha-con, chồng-vợ
	0.5 đ

	
	- Lý do nho giáo chiếm vị trí độc tôn: Chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao, uy quyền của nhà vua lớn…
	1 đ

	
	c. Đạo giáo
	1 đ

	
	- Đạo giáo tuy không phổ cập song được hoà lẫn vào các tín ngường dân gian
	0.5 đ

	
	- Cuối thế kỷ XIV Đạo giáo suy yếu dần
	0.5 đ


------------------Hết----------------
